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1 110337 Đỗ Hoài An Nữ 23/03/2007 Tp. Hồ Chí Minh 11C02
2 110338 Lê Thị Việt An Nữ 10/03/2007 Đồng Nai 11C01
3 110339 Nguyễn Trần Thùy An Nữ 04/04/2007 Tp Hồ Chí Minh 11C02
4 110340 Phạm Ngọc Thúy An Nữ 23/05/2007 Tp Hồ Chí Minh 11C02
5 110341 Phan Minh An Nữ 24/10/2007 Đồng Nai 11C02
6 110342 Võ Khánh An Nữ 27/07/2007 TP. Hồ Chí Minh 11C02
7 110343 Bùi Lê Thục Anh Nữ 02/04/2007 Đồng Nai 11C02
8 110344 Đặng Nguyễn Minh Anh Nữ 04/07/2007 Đồng Nai 11C02
9 110345 Hoàng Thị Điệp Anh Nữ 13/03/2007 Hà Tây 11C02
10 110346 Nguyễn Huỳnh Vân Anh Nữ 02/11/2007 Tp. Hồ Chí Minh 11C02
11 110347 Nguyễn Vũ Quỳnh Anh Nữ 21/09/2007 Đồng Nai 11C01
12 110348 Phạm Quỳnh Anh Nữ 08/06/2007 Tp. Hồ Chí Minh 11C02
13 110349 Phùng Lam Anh Nữ 21/09/2007 Tp Hồ Chí Minh 11C01
14 110350 Hoàng Thị Á Châu Nữ 07/02/2007 Đồng Nai 11C01
15 110351 Lê Ngọc Khánh Chi Nữ 25/11/2007 Đà Nẵng 11C01
16 110352 Lê Đình Chương Nam 27/01/2007 TP Hồ Chí Minh 11C02
17 110353 Phạm Lê Thùy Dung Nữ 08/03/2007 Đồng Nai 11C02
18 110354 Nguyễn Phương Duyên Nữ 21/05/2007 Đồng Nai 11C01
19 110355 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 23/12/2007 Đồng Nai 11C01
20 110356 Trần Thị Mỹ Duyên Nữ 19/06/2007 Đồng Nai 11C02
21 110357 Đoàn Đình Đại Nam 02/01/2007 Đồng Nai 11C02
22 110358 Nguyễn Minh Đạt Nam 13/07/2007 Tp Hồ Chí Minh 11C01
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23 110359 Phạm Quang Hải Nam 17/03/2007 Đồng Nai 11C02
24 110360 Huỳnh Nguyễn Mỹ Hạnh Nữ 14/11/2006 Thành phố Hồ Chí Minh 11C01
25 110361 Lê Gia Hân Nữ 27/09/2007 Đồng Nai 11C01
26 110362 Mạch Khả Hân Nữ 16/12/2007 TP. Hồ Chí Minh 11C01
27 110363 Phạm Hoàng Gia Hân Nữ 01/02/2007 TP Hồ Chí Minh 11C01
28 110364 Trần Ngọc Bảo Hân Nữ 15/04/2007 Đồng Nai 11C01

Danh sách này có 28 học sinh.
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1 110365 Bùi Thị Thúy Hoàn Nữ 04/06/2007 Đồng Nai 11C01
2 110366 Lê Song Hùng Nam 14/03/2007 Đồng Nai 11C01
3 110367 Doãn Thành Huy Nam 04/04/2007 Tp. Hồ Chí Minh 11C02
4 110368 Nguyễn Trọng Kha Nam 27/10/2007 Tp Hồ Chí Minh 11C01
5 110369 Quách Hưng Khang Nam 06/11/2007 Đồng Nai 11C02
6 110370 Quách Ngọc Bảo Khanh Nữ 08/06/2007 Đồng Nai 11C02
7 110371 Trần Hà Minh Khuê Nữ 02/11/2007 Đồng Nai 11C02
8 110372 Huỳnh Lê Nhã Kỳ Nữ 26/06/2007 TP. Hồ Chí Minh 11C02
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9 110373 Nguyễn Ngọc Thư Kỳ Nữ 15/07/2007 Tp Hồ Chí Minh 11C01
10 110374 Phạm Phương Lan Nữ 25/11/2007 Đồng Nai 11C02
11 110375 Bùi Khánh Linh Nữ 08/07/2007 Đồng Nai 11C01
12 110376 Nguyễn Lê Thảo Linh Nữ 16/01/2007 Đồng Nai 11C02
13 110377 Nguyễn Ngọc Linh Nữ 16/08/2007 Đồng Nai 11C01
14 110378 Nguyễn Vũ Trúc Linh Nữ 20/10/2007 Đồng Nai 11C01
15 110379 Mai Bảo Long Nam 09/07/2007 Đồng Nai 11C01
16 110380 Phạm Thụy Ngọc Mai Nữ 19/02/2007 Đồng Nai 11C01
17 110381 Trịnh Đức Mạnh Nam 28/12/2007 Đồng Nai 11C02
18 110382 Nguyễn Nhựt Minh Nam 17/11/2007 Đồng Nai 11C01
19 110383 Nguyễn Thu Minh Nữ 01/05/2007 Tp Hồ Chí Minh 11C02
20 110384 Nguyễn Nam Nam 08/10/2007 Tp.Hồ Chí Minh 11C02
21 110385 Đỗ Hoàng Bích Ngọc Nữ 22/02/2007 Đồng Nai 11C01
22 110386 Giang Tú Nhã Nữ 03/11/2007 Long An 11C01
23 110387 Đào Thụy Yến Nhi Nữ 30/05/2007 Đồng Nai 11C02
24 110388 Đỗ Hoàng Thiên Nhi Nữ 24/09/2007 Đồng Nai 11C01
25 110389 Dương Quỳnh Như Nữ 04/01/2007 Đồng Nai 11C02
26 110390 Nguyễn Hồ Khánh Như Nữ 21/08/2007 Đồng Nai 11C02
27 110391 Phạm Hiếu Như Nữ 19/08/2007 Đồng Nai 11C01
28 110392 Phạm Nguyễn Thảo Như Nữ 06/12/2007 Đồng Nai 11C02
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1 110393 Võ Huỳnh Khánh Như Nữ 09/06/2007 Đồng Nai 11C01
2 110394 Trần Minh Phương Nữ 21/02/2007 Đồng Nai 11C01
3 110395 Đỗ Trung Quân Nam 03/12/2007 Đồng Nai 11C01
4 110396 Lý Trúc Quỳnh Nữ 03/04/2007 Đồng Nai 11C01
5 110397 Nguyễn Minh Quốc Thái Nam 25/01/2007 Đồng Nai 11C02
6 110398 Lê Đỗ Đức Thiền Nam 08/01/2007 Phú Yên 11C02
7 110399 Nguyễn Cường Thịnh Nam 06/09/2007 TP Hồ Chí Minh 11C02
8 110400 Ngô Ngọc Thuận Nam 16/01/2007 Đồng Nai 11C01
9 110401 Lê Anh Thư Nữ 09/01/2007 Đồng Nai 11C02
10 110402 Nguyễn Thị Anh Thư Nữ 12/04/2007 Đồng Nai 11C01
11 110403 Phạm Lê Kim Thư Nữ 09/04/2007 Tp Hồ Chí Minh 11C02
12 110404 Võ Thanh Thư Nữ 30/08/2007 Đồng Nai 11C01
13 110405 Nguyễn Thị Hoài Thương Nữ 03/10/2007 Đồng Nai 11C02
14 110406 Nguyễn Thị Bảo Trâm Nữ 16/07/2007 Ninh Thuận 11C02
15 110407 Trương Ngọc Quỳnh Trâm Nữ 18/10/2007 Đồng Nai 11C02
16 110408 Huỳnh Nguyễn Bảo Trân Nữ 15/12/2007 Tp Hồ Chí Minh 11C01
17 110409 Huỳnh Tú Trân Nữ 19/04/2007 TP Hồ Chí Minh 11C02
18 110410 Nguyễn Bảo Trân Nữ 11/01/2007 Đồng Nai 11C02
19 110411 Nguyễn Hoàng Bảo Trân Nữ 07/10/2007 Đồng Nai 11C02
20 110412 Phạm Ngọc Bảo Trân Nữ 19/11/2007 Đồng Nai 11C01
21 110413 Đoàn Ngô Diễm Trúc Nữ 29/08/2007 Bến Tre 11C01
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22 110414 Ngô Trần Mỹ Uyên Nữ 28/02/2007 Đồng Nai 11C01
23 110415 Hoàng Trịnh Thảo Vân Nữ 24/12/2007 Đồng Nai 11C02
24 110416 Phạm An Việt Nam 13/09/2007 Tp. Hồ Chí Minh 11C01
25 110417 Bùi Lê Khánh Vy Nữ 31/10/2007 Đồng Nai 11C01
26 110418 Nguyễn Nguyệt Thảo Vy Nữ 01/06/2007 Đồng Nai 11C01
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